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TT Mã hồ sơ Tên TTHC 
Tên cá nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ 

quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả 

 kết quả 

Trả 

kết quả 

Phương 

thức 

nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 

000.26.35.H5

6-230601-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

Doãn Văn Hợi 

0378565459

, TK 4, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
01/6/2023 

06/06/202

3 
06/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

2 

 

000.26.35.H5

6-230605-

1001 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 

Nguyễn Văn 

Đoàn 

0367925188

, TK4, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
05/6/2023 

06/06/202

3 
06/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

3 

000.26.35.H5

6-230605-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 

Nguyễn Văn 

Đoàn 

0367925188

, TK4, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
05/6/2023 

06/06/202

3 
06/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

4 

000.26.35.H5

6-230609-

0001 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc 

Lê Xuân Thành 

0983044340

, TK3, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 12/6/2023 12/6/2023 

Trực 

tiếp 
  



chứng nhận 

5 

000.26.35.H5

6-230609-

1010 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

 (Võ Thị Nhung) 

0912812858

, TK 4, Thị 

trấn Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

6 

000.26.35.H5

6-230609-

1009 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Trần Thị Dung 

0368633909

, TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

7 

000.26.35.H5

6-230609-

1012 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Hoàng Thái Tuấn 

0979615337

, TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

8 

000.26.35.H5

6-230609-

1012 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Hoàng Thị Khánh 

Linh 

0979615337

, TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

9 

000.26.35.H5

6-230609-

1008 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Tống Minh Hộ 

0388518690

, TK 5, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

10 
000.26.35.H5

6-230609-

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 
Nguyễn Thị Liên 

0378190165

, TK Trang 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  



1007 cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Các, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

11 

000.26.35.H5

6-230609-

1006 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Nguyễn Thị Lặng 

0904441072

, TK 4, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

12 

000.26.35.H5

6-230609-

1005 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Đỗ Thị Minh 

0356889366

, TK 

Thượng 

Quý, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

13 

000.26.35.H5

6-230609-

1004 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Hoàng Thị 

Phương 

0388135233 

TK Trang 

Các, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

14 

000.26.35.H5

6-230609-

1003 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Đỗ Thị Cúc 

0349246884

, TK 

Thượng 

Quý, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  



Trung 

15 

000.26.35.H5

6-230609-

1002 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

Cù Thị Thủy 

0377026427 

TK 2, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
09/6/2023 11/7/2023 23/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

16 

000.26.35.H5

6-230613-

0001 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan 

tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Đào Hoài Thương 

0237624444

, Công ty 

thuốc lá 

Thanh Hóa 

UBND 

thị trấn 
13/6/2023 14/6/2023 14/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

17 

000.26.35.H5

6-230613-

1001 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 
Hoàng Huy Long 

0974328299 

Tiên hòa 4, 

Xã Hà Lĩnh, 

Huyện Hà 

Trung, Tỉnh 

Thanh 

UBND 

thị trấn 
13/6/2023 14/6/2023 14/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

18 

000.26.35.H5

6-230613-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Hoàng Huy Long 

0974328299 

Tiên hòa 4, 

Xã Hà Lĩnh, 

Huyện Hà 

Trung, Tỉnh 

Thanh 

UBND 

thị trấn 
13/6/2023 14/6/2023 14/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

19 

000.26.35.H5

6-230614-

1001 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 
Lê Đình Hùng 

0985833234 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
14/6/2023 15/6/2023 15/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

20 
000.26.35.H5

6-230614-

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Lê Đình Hùng 

0985833234 

TK 3, Thị 

UBND 

thị trấn 
14/6/2023 15/6/2023 15/6/2023 

Trực 

tiếp 
  



1002 trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

21 

000.26.35.H5

6-230619-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

Mai thị Hòa 

0914436315

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
19/6/2023 22/6/2023 20/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

22 

000.26.35.H5

6-230622-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

Nguyễn Đức Tâm 

0347025666 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
22/6/2023 27/6/2023 26/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

23 

000.26.35.H5

6-230623-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

Nguyễn Thị Diệu 

Linh 

0974634985 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
23/6/2023 28/6/2023 26/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

24 

000.26.35.H5

6-230623-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Trịnh Thị Sáu 

0357310987

TK Thượng 

Quý, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
23/6/2023 26/6/2023 26/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

25 

000.26.35.H5

6-230626-

1001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

Mai Thu Thúy 

0823389678

TK 5, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
26/6/2023 29/6/2023 27/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

26 

000.26.35.H5

6-230626-

1002 

Thủ tục đăng ký kết 

hôn 
Mai Thị Quỳnh 

0343208027 

vân cô, Xã 

Hà Lai, 

Huyện Hà 

UBND 

thị trấn 
26/6/2023 27/6/2023 27/6/2023 

Trực 

tiếp 
  



Trung,  

27 

000.26.35.H5

6-230626-

1003 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Mai Thị Quỳnh 

0343208027 

Vân cô, Xã 

Hà Lai, 

Huyện Hà 

Trung, 

UBND 

thị trấn 
26/6/2023 27/6/2023 27/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

28 

000.26.35.H5

6-230628-

1001 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 
Nguyễn văn Lực 

0975706305 

TK Phong 

Vận, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
29/6/2023 30/6/2023 29/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

29 

000.26.35.H5

6-230628-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Nguyễn văn Lực 

0975706305 

TK Phong 

Vận, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
29/6/2023 30/6/2023 29/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

30 

000.26.35.H5

6-230629-

1001 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh 
Lê Văn Bộ 

0979806055 

TK Trang 

Các, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
29/6/2023 30/6/2023 30/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

31 

000.26.35.H5

6-230629-

1002 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Lê Văn Bộ 

0979806055 

TK Trang 

Các, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
29/6/2023 30/6/2023 30/6/2023 

Trực 

tiếp 
  

32 

000.26.35.H5

6-230629-

1003 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dương Thị 

Hương 

0855119803 

TK Thượng 

Qúy, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
30/6/2023 03/7/2023     

 
000.26.35.H5

6-230629-

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 

Dương Thị 

Hương 

0855119803 

TK Thượng 

UBND 

thị trấn 
30/6/2023 03/7/2023     



33 
1004 Qúy, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

34 

000.26.35.H5

6-230630-

1001 

Thủ tục cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 
Lê Thị Thu Phúc 

0985312265 

TK 3, Thị 

trấn Hà 

Trung,  

UBND 

thị trấn 
30/6/2023 03/7/2023     

35 

000.26.35.H5

6-230630-

1002 

Thủ tục đăng ký khai 

sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nguyễn Chí 

Thanh 

0399557685

, TK 

Thượng 

Qúy, Thị 

trấn Hà 

Trung, 

Huyện Hà 

Trung 

UBND 

thị trấn 
30/6/2023 03/7/2023     

                              Thị trấn Hà Trung, ngày 04 tháng 7 năm 2023 

               UBND THỊ TRẤN HÀ TRUNG   

      

 

 

 


